
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,272.55 0.87% 12.44%
HNX 237.31 0.55% 3.18%
VN30 1,305.25 0.48% 15.34%
UPCOM 94.10 0.41% 7.44%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 313.58
Tổng GTGD (tỷ) 21,140.44 13.24% 11.87%

INTRADAY VNINDEX 20/8/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,790 0.44% 16.69%
FUEMAV30 15,660 0.64% 16.43%
FUESSV30 16,330 1.43% 17.82%
FUESSV50 19,560 0.41% 15.19%
FUESSVFL 20,520 0.34% 11.52%
FUEVFVND 33,400 0.75% 28.31%
FUEVN100 17,590 0.46% 15.19%

VN30F2409 1,302.0 0.31%
VN30F2410 1,302.7 0.32%
VN30F2412 1,304.0 0.45%
VN30F2503 1,304.6 0.44%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,062.92 1.80% 13.74%
Shanghai 2,866.66 -0.93% -3.23%
Hang Seng 17,511.08 -0.33% 4.30%
Kospi 2,696.63 0.83% 1.00%
BSE Sensex 80,802.88 0.44% 12.39%
STI (Singapore) 3,370.31 0.44% 4.35%
SET (Thái Lan) 1328.12 0.36% -7.34%
Dầu Brent ($/thùng) 77.75 0.08% 0.94%
Vàng ($/ounce) 2,560.70 0.78% 23.30%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.50% -9 90
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.36% -2 48

TPCP - 10 năm 2.68% -1 50

USD/VND 25,080               -0.25% 2.33%

EUR/VND 28,376               0.23% 3.65%

CNY/VND 3,566                 0.03% 2.59%
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Thị trường ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu tăng điểm với sự dẫn

đầu thuộc về Nhật Bản, nhờ sự thúc đẩy của các cổ phiếu tiện ích và chăm sóc

sức khỏe. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.3% sau khi công ty bất động

sản Kaisa công bố thỏa thuận tái cấu trúc nợ. Thị trường Trung Quốc đại lục

chìm trong sắc đỏ khi ngân hàng trung ương quyết định giữ nguyên lãi suất cho

vay chuẩn.

Tỷ giá USD/VND đã liên tục giảm sâu trong những ngày gần đây. Trên thị trường

liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên hôm qua (19/8) ở mức 24,974 VND/USD, giảm

mạnh 87 đồng so với cuối tuần trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2024, tỷ

giá USD trên thị trường liên ngân hàng giao dịch ở dưới mức 25,000 đồng.

Ngày thực hiện

Thị trường thành công giữ được sắc xanh khi lượng hàng phiên bùng nổ theo đà 

bắt đầu về tài khoản. Nhóm bất động sản đồng loạt bật tăng mạnh mẽ (PDR, 

DXG trần, NVL +5%, DIG +5.7%).

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 90,800     2.25% 1.45% 5,728,686       5,973,891        
BID 49,150     2.61% 5.36% 7,339,045       8,916,518        
CTG 33,200     1.68% 4.24% 17,178,059     22,664,799      
TCB 21,850     -0.23% 4.05% 23,862,209     24,747,697      
VPB 18,600     0.81% 2.48% 32,948,055     38,643,773      
MBB 24,250     0.83% 2.75% 35,938,514     30,945,719      
HDB 26,800     -0.74% 3.28% 7,030,114       8,002,176        
TPB 17,550     0.29% 1.74% 18,975,766     22,514,709      
STB 29,650     0.00% 1.72% 10,095,391     15,134,634      
VIB 21,400     -0.47% 4.14% 6,721,024       11,035,598      
ACB 24,100     0.21% 2.12% 13,146,340     11,942,218      
SHB 10,650     0.47% 1.43% 36,045,067     35,140,205      

SSB 21,600     0.00% 1.41% 4,799,304       3,950,005        
GAS 84,500     0.00% 3.68% 5,282,193       6,205,102        

POW 13,500     0.00% 0.75% 21,612,077     21,742,096      
PLX 49,450     -1.88% 1.23% 3,659,144       4,403,877        
VIC 41,700     1.34% 2.46% 6,001,670       6,322,881        

VHM 39,400     2.07% 8.39% 39,857,497     33,255,898      
VRE 18,750     2.46% 7.45% 37,821,353     28,602,591      
VNM 75,600     -0.53% 2.44% 6,692,971       10,687,460      
MSN 77,600     -0.26% 3.74% 10,132,466     15,138,821      
SAB 58,000     0.35% 6.81% 1,645,796       2,131,304        
BCM 72,500     0.00% 1.83% 1,294,320       2,576,607        
BVH 44,500     0.00% 3.97% 2,208,324       1,953,425        
VJC 105,400  0.38% 2.53% 878,139           981,469            
FPT 131,500  0.77% 1.39% 5,559,273       9,417,901        
MWG 69,500     0.72% 4.20% 12,771,886     15,388,518      
GVR 35,100     1.01% 6.04% 6,807,141       6,533,695        
SSI 32,650     0.77% 3.00% 25,908,764     29,597,843      
HPG 25,800     -0.19% 1.57% 36,654,661     42,870,405      
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VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và CLB Bóng đá Công an 

Hà Nội (CAHN FC) đã tổ chức Lễ công bố thỏa thuận hợp tác quảng bá thương 

hiệu. Đồng thời, VPBank cam kết đồng hành phát triển các tài năng bóng đá trẻ 

của CLB giai đoạn 2024-2027.

Nội dung

Tỷ giá USD thủng mốc 25,000 đồng, NHNN có thể điều hành chính sách tiền tệ 'lỏng tay' hơn;

Thị trường toàn cầu 'thấp thỏm' về Fed;

Giá cao su xuất khẩu đạt đỉnh hai năm;

Mỹ nói Iran có thể trở thành quốc gia hạt nhân.

Australia thiệt hại lớn vì giá quặng sắt lao dốc;

Xuất khẩu tôm tháng 7 đạt mức cao nhất năm nay;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV GAS chốt quyền trả cổ tức kỷ lục gần 14,000 tỷ đồng.

VIC: Ngày 20/8, VinFast đã công bố mở bán mẫu xe đạp trợ lực điện VF DrgnFly 

tại thị trường Việt Nam với giá 29.69 triệu đồng.

MSN: WinCommerce hiện tại là nhà bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất với hơn 

50% thị phần tại Việt nam.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: CEO Bách Hóa Xanh cho biết chuỗi Bách Hóa Xanh dự kiến sẽ mở rộng tích 

cực hơn và khả năng sẽ khai trương thêm 50-100 cửa hàng mới trong nửa cuối 

năm.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,272.55 0.87% 12.44%
HNX 237.31 0.55% 3.18%
VN30 1,305.25 0.48% 15.34%
UPCOM 94.10 0.41% 7.44%
Net Foreign buy (B) 313.58
Total trading value (B) 21,140.44 13.24% 11.87%

INTRADAY VNINDEX 8/20/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,790 0.44% 16.69%
FUEMAV30 15,660 0.64% 16.43%
FUESSV30 16,330 1.43% 17.82%
FUESSV50 19,560 0.41% 15.19%
FUESSVFL 20,520 0.34% 11.52%
FUEVFVND 33,400 0.75% 28.31%
FUEVN100 17,590 0.46% 15.19%

VN30F2409 1,302.00 0.31%
VN30F2410 1,302.70 0.32%
VN30F2412 1,304.00 0.45%
VN30F2503 1,304.60 0.44%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,062.92 1.80% 13.74%
Shanghai Component 2,866.66 -0.93% -3.23%
Hang Seng 17,511.08 -0.33% 4.30%
Kospi 2,696.63 0.83% 1.00%
BSE Sensex 80,802.88 0.44% 12.39%
STI (Singapore) 3,370.31 0.44% 4.35%
SET (Thái Lan) 1,328.12 0.36% -7.34%
Brent oil ($/barrel) 77.75 0.08% 0.94%
Gold ($/ounce) 2,560.70 0.78% 23.30%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.50% -9 90
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.36% -2 48

10 year-Gov. Bond 2.68% -1 50

USD/VND 25,080           -0.25% 2.33%

EUR/VND 28,376           0.23% 3.65%

CNY/VND 3,566              0.03% 2.59%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value

8/20/2024 Cash                                 1,500 

8/21/2024 Cash                                 2,000 
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8/29/2024 Cash                                 2,500 

8/29/2024 Cash                                    500 

8/30/2024 Cash                                 1,000 

9/4/2024 Cash                                 1,700 
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8/23/2024

MARKET BRIEF
8/20/2024

The market successfully maintained green, although a large number of stocks 

matched from last Friday's trading session were traded in today's session. The real 

estate group all increased strongly (PDR, DXG hit the ceiling, NVL +5%, DIG +5.7%).

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Markets in the Asia-Pacific region were mostly higher, led by Japan’s Nikkei 225,

which climbed 1.8%, powered by utilities and healthcare stocks. Hong Kong’s Hang

Seng index shed 0.3% after real estate firm Kaisa announced a debt restructuring

agreement. Mainland Chinese stocks plunged as the central bank left benchmark

lending rates unchanged.

The exchange rate has been continuously falling sharply in recent days. On the 

interbank market, the exchange rate closed yesterday at 24,974 VND/USD, down 

VND87 compared to the end of last week. This is the first time since April 2024 that 

the interbank exchange rate has traded below VND25,000.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 90,800     2.25% 1.45% 5,728,686       5,973,891        
BID 49,150     2.61% 5.36% 7,339,045       8,916,518        
CTG 33,200     1.68% 4.24% 17,178,059     22,664,799      
TCB 21,850     -0.23% 4.05% 23,862,209     24,747,697      
VPB 18,600     0.81% 2.48% 32,948,055     38,643,773      
MBB 24,250     0.83% 2.8% 35,938,514     30,945,719      
HDB 26,800     -0.74% 3.28% 7,030,114       8,002,176        
TPB 17,550     0.29% 1.74% 18,975,766     22,514,709      
STB 29,650     0.00% 1.72% 10,095,391     15,134,634      
VIB 21,400     -0.47% 4.14% 6,721,024       11,035,598      
ACB 24,100     0.21% 2.12% 13,146,340     11,942,218      
SHB 10,650     0.47% 1.43% 36,045,067     35,140,205      
SSB 21,600     0.00% 1.41% 4,799,304       3,950,005        
GAS 84,500     0.00% 3.68% 5,282,193       6,205,102        
POW 13,500     0.00% 0.75% 21,612,077     21,742,096      
PLX 49,450     -1.88% 1.23% 3,659,144       4,403,877        
VIC 41,700     1.34% 2.46% 6,001,670       6,322,881        
VHM 39,400     2.07% 8.39% 39,857,497     33,255,898      
VRE 18,750     2.46% 7.45% 37,821,353     28,602,591      
VNM 75,600     -0.53% 2.44% 6,692,971       10,687,460      
MSN 77,600     -0.26% 3.74% 10,132,466     15,138,821      
SAB 58,000     0.35% 6.81% 1,645,796       2,131,304        
BCM 72,500     0.00% 1.83% 1,294,320       2,576,607        
BVH 44,500     0.00% 3.97% 2,208,324       1,953,425        
VJC 105,400  0.38% 2.53% 878,139           981,469            
FPT 131,500  0.77% 1.39% 5,559,273       9,417,901        
MWG 69,500     0.72% 4.20% 12,771,886     15,388,518      
GVR 35,100     1.01% 6.04% 6,807,141       6,533,695        
SSI 32,650     0.77% 3.00% 25,908,764     29,597,843      
HPG 25,800     -0.19% 1.57% 36,654,661     42,870,405      
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Exchange rate falls below VND25,000/USD;

Shrimp exports in July hit year-high;

Rubber export prices hit two-year high;

The plunge in the iron ore price is good news for the rest of the world, but terrible news for Australia;

Global markets 'anxiously' await news from the Fed;

US says Iran could become a nuclear power.

Content

GAS: PV GAS announced the ex-dividend date to pay dividends of nearly 

VND14,000 billion.

VIC: On August 20, VinFast announced the opening of the sale of the VF DrgnFly 

electric bicycle model in Vietnam at a price of VND29.69 million.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: WinCommerce is currently the largest modern retailer with more than 50% 

market share in Vietnam.

MSN: WinCommerce is currently the largest modern retailer with more than 50% 

market share in Vietnam.

VPB: VPBank and Hanoi Police Football Club held a ceremony to announce a 

cooperation agreement to promote the brand. At the same time, VPBank 

committed to accompanying the development of young football talents of the 

club in the period of 2024-2027.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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